
TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC

Họ và tên Email Lớp Họ và tên Email Lớp
Phan Thị Hoài Trang hoaitrang@minhducq1.edu.vn 6/1 Lê Thị Cúc lecuc@minhducq1.edu.vn 7/1
Nguyễn Thị Hoài nguyenhoai@minhducq1.edu.vn 6/2 Nguyễn Thị Thanh Thuý thanhthuy@minhducq1.edu.vn 7/2
Đinh Thị Diễm Thu diemthu@minhducq1.edu.vn 6/3 Nguyễn Thanh Trúc Lâm truclam@minhducq1.edu.vn 7/3
Nguyễn Thị Bé Lam belam@minhducq1.edu.vn 6/4 Ngô Trần Phương Linh phuonglinh@minhducq1.edu.vn 7/4
Nguyễn Hồng Phúc hongphuc@minhducq1.edu.vn 6/5 Trần Thị Thu Trang thutrang@minhducq1.edu.vn 7/5
Trần Thị Quỳnh Nga quynhnga@minhducq1.edu.vn 6/6 Phạm Thị Diễm Xuân diemxuan@minhducq1.edu.vn 7/6
Mai Ngọc Bích Tuyền bichtuyen@minhducq1.edu.vn 6/7 Trần Thuỵ Vân thuyvan@minhducq1.edu.vn 7/7
Lê Thị Nhạn lenhan@minhducq1.edu.vn 6/8 Phạm Phú Hoàng Kiệt hoangkiet@minhducq1.edu.vn 7/8

Cao Ngọc Ngân ngocngan@minhducq1.edu.vn 7/9
Nguyễn Thế Huy thehuy@minhducq1.edu.vn 7/10
Nguyễn Tấn Lê Duy leduy@minhducq1.edu.vn 7/11

Họ và tên Email Lớp Họ và tên Email Lớp
Đinh Thị Hoàng My hoangmy@minhducq1.edu.vn 8/1 Vũ Thị Hà Minh haminh@minhducq1.edu.vn 9/1
Hoàng Hương Hoa huonghoa@minhducq1.edu.vn 8/2 Nguyễn Thị Hoà nguyenhoa@minhducq1.edu.vn 9/2
Nguyễn Thị Nga nguyennga@minhducq1.edu.vn 8/3 Hoàng Thị Ngọc Yến ngocyen@minhducq1.edu.vn 9/3
Phạm Việt Hương viethuong@minhducq1.edu.vn 8/4 Bùi Thị Thanh Hằng thanhhang@minhducq1.edu.vn 9/4
Phan Thị Diệu Hồng dieuhong@minhducq1.edu.vn 8/5 Võ Văn Hoàn Toàn hoantoan@minhducq1.edu.vn 9/5
Nguyễn Hùng Hải hunghai@minhducq1.edu.vn 8/6 Nguyễn Thị Hồng nguyenhong@minhducq1.edu.vn 9/6
Dương Thị Yến Nhi yennhi@minhducq1.edu.vn 8/7 Nguyễn Thị Thanh Hương thanhhuong@minhducq1.edu.vn 9/7
Bùi Anh Tuấn anhtuan@minhducq1.edu.vn 8/8 Nguyễn Thị Mỹ Thiện mythien@minhducq1.edu.vn 9/8
Vương Quốc Hanh quochanh@minhducq1.edu.vn 8/9 Phạm Nhất Phương nhatphuong@minhducq1.edu.vn 9/9
Nguyễn Thị Thu Hường thuhuong@minhducq1.edu.vn 8/10 Lê Đặng Thu Hoài thuhoai@minhducq1.edu.vn 9/10
Nguyễn Thị Thu Vân thuvan@minhducq1.edu.vn 8/12 Nguyễn Thị Phương Loan phuongloan@minhducq1.edu.vn 9/11
Trần Thị Hồng Hải honghai@minhducq1.edu.vn 8/11
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